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1  Ngoại tác

• Ngoại tác xuất hiện khi phúc lợi của một người hoặc năng lực sản xuất của
một doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hành động của những người
tiêu dùng hoặc doanh nghiệp khác thay vì ảnh hưởng gián tiếp thông qua 
thay đổi trong giá cả. 

• Ngoại tác tiêu cực tác động xấu đến những người khác

• Ví dụ: một nhà máy hóa chất làm ô nhiễm môi trường và phá hủy cảnh
quan của một cái hồ vì mục đích giải trí của những người khác

• Ngoại tác tích cực có lợi cho những người khác

• Ví dụ: giáo viên đã chích ngừa cúm sẽ giảm xác suất học sinh bị nhiễm cúm
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2  Cạnh tranh mất đi tính hiệu quả
khi có ngoại tác xuất hiện

• Những doanh nghiệp và người tiêu dùng mà không phải chi trả cho nguy cơ
từ ngoại tác tiêu cực của họ, sẽ sản xuất với số lượng dư thừa. 

• Những nhà sản xuất và các cá nhân mà không được bù trừ từ lợi ích của
ngoại tác tích cực, sẽ sản xuất với số lượng ít ỏi. 

• Sản xuất không tối ưu là nguyên nhân chính của ngoại tác. 
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2  Cạnh tranh mất đi tính hiệu quả
khi có ngoại tác xuất hiện

• Ví dụ một nhà máy sản xuất giấy làm ô nhiễm không khí và nguồn nước. 

• Chi phí tư nhân của riêng nhà máy đó là chi phí sản xuất (chi phí trực tiếp
của nhân công, điện, và bột giấy), nhưng chi phí gián tiếp là sự nguy hiểm
của ô nhiễm môi trường. 

• Giao điểm của đường chi phí biên tư nhân với đường cầu của thị trường sẽ là
điểm cân bằng thị trường

• Chi phí xã hội thực sự của doanh nghiệp sẽ là chi phí tư nhân cộng với chi 
phí của những nguy hại tạo ra từ ngoại tác. 

• Giao điểm của đường chi phí biên xã hội với đường cầu của thị trường sẽ là
cân bằng tối ưu cho xã hội. 
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2  Cạnh tranh mất đi tính hiệu quả
khi có ngoại tác xuất hiện

• Cân bằng cạnh tranh, 
ec, loại trừ ngoại tác
và tạo ra sản xuất
thừa và DWL so với
mức sản lượng tối ưu
xã hội, es.

• DWL: deadweight 
loss: tổn thất vô ích
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3  Điều tiết ngoại tác

• Những thị trường cạnh tranh sẽ tạo ra rất nhiều ngoại tác tiêu
cực, vì vậy việc chính phủ can thiệp sẽ đem đến lợi ích cho xã
hội. 

• Chính phủ có thể đặt ra giới hạn đối với mức ô nhiễm thải ra gọi là
tiêu chuẩn phát thải. 

• Thuế đánh lên ô nhiễm không khí gọi là phí phát thải. 

• Chính phủ cũng có thể kiểm soát ô nhiễm gián tiếp thông qua hạn
chế sản lượng hay đánh thuế lên sản lượng đầu ra hoặc nguyên liệu
đầu vào. 
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3  Phí phát thải

• Chính phủ làm thế nào để đạt được tối ưu xã hội bằng tiêu chuẩn phát
thải? 

• Chính phủ làm thế nào để đạt được tối ưu xã hội bằng phí phát thải? 

– Chính phủ tạo ra chi phí cho những nhà sản xuất gây ô nhiễm bằng cách đánh thuế sản
lượng hay lượng ô nhiễm họ tạo ra. 

– Loại thuế này khiến doanh nghiệp phải nội hóa ngoại tác hay chịu chi phí do những tiêu
cực họ tạo ra cho người khác. 
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3  Phí phát thải

• Phí phát thải là một loại thuế đánh lên sản lượng bằng với chi 
phí biên (MC) của ô nhiễm, như vậy MC sau thuế sẽ thúc đẩy
hành động tối ưu cho xã hội. 
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3  Điều tiết ngoại tác

• Đánh thuế phát thải hay tiêu chuẩn phát thải, biện pháp nào tốt hơn? 

• Một trong hai biện pháp đều có khả năng thúc đẩy hành động tối ưu cho xã
hội. 

• Nếu chính phủ không chắc chắn về chi phí giảm ô nhiễm, phúc lợi gia tăng
từ hành động can thiệp của chính phủ phụ thuộc vào hình thái của đường
lợi ích biên (MB) và chi phí biên (MC) của việc giảm ô nhiễm. 

• Chúng ta giả sử chính phủ biết đường MB. 
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3  Điều tiết ngoại tác

• Với một đường MB tương đối phẳng, sử dụng MC kỳ vọng, phí phát
thải (f=70) sẽ tạo ra ít DWL hơn tiêu chuẩn phát thải (s=100). 
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3  Điều tiết ngoại tác

• Với đường MB dốc, sử dụng MC kỳ vọng, phí phát thải
(f=70) sẽ tạo ra nhiều DWL hơn tiêu chuẩn phát thải
(s=100). 

• Biện pháp nào tối ưu hơn: Sử dụng phí hay tiêu chuẩn
phát thải? phụ thuộc vào hình thái của đường MB và
MC. 
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4  Cấu trúc thị trường và Ngoại tác

• Mặc dù có thể áp mức thuế để thị trường cạnh tranh sản xuất sản lượng tối
ưu cho xã hội, nguyên tắc này không áp dụng cho trường hợp của thị
trường cạnh tranh không hoàn hảo. 

• Một doanh nghiệp độc quyền sẽ sản xuất sản lượng ở giao điểm của lợi
nhuận biên (MR) và chi phí biên (MC) tư nhân. 

• Có khả năng là sản lượng của doanh nghiệp độc quyền, dù có ngoại tác, vẫn
sẽ thấp hơn sản lượng tối ưu cho xã hội. 

• Điều này xảy ra vì hiệu ứng cạnh tranh: 

• Doanh nghiệp độc quyền sẽ sản xuất thiếu vì đặt mức giá p > MC 

• Doanh nghiệp độc quyền sẽ sản xuất thừa vì ngoại tác tiêu cực
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4  Cấu trúc thị trường và Ngoại tác

• Mặc dù sản lượng của thị
trường cạnh tranh luôn cao
hơn sản lượng tối ưu cho xã
hội, sản lượng độc quyền có
thể thấp hơn, bằng hoặc cao
hơn sản lượng tối ưu xã hội. 

• Tổn thất vô ích (deadweight 
loss) do thị trường cạnh tranh
(khi không có phí phát thải): 
D

• Tổn thất vô ích do độc quyền
(khi không có phí phát thải): 
C

• Tổn thất vô ích do độc quyền
(khi có phí phát thải): B + C 



Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 17-15

5 Phân quyền sở hữu để hạn chế
ngoại tác

• Quyền sở hữu là độc quyền sử dụng một tài sản. 

• Thay vì sử dụng phí phát thải và tiêu chuẩn phát thải, một biện pháp gián
tiếp để giải quyết ngoại tác là chính phủ trao quyền sở hữu. 

• Nếu không ai có quyền sở hữu một sản phẩm tốt hoặc xấu, sản phẩm tốt
hoặc xấu đó sẽ không có một mức giá đi kèm. 

• Vì không ai có quyền sở hữu không khí chúng ta hít thở, nên ô nhiễm không
khí, một điều xấu, không có mức giá kèm theo.
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5 Phân quyền sở hữu để hạn chế
ngoại tác

• Theo định lý Coase, có thể xác định mức ô nhiễm và sản lượng tối ưu từ hành vi 
mặc cả giữa người gây ô nhiễm và nạn nhân nếu xác định rõ ràng quyền sở hữu. 

• Ví dụ:

Để minh họa Định lý Coase, chúng ta sẽ xem xét hai doanh nghiệp kế bên nhau, công
ty Auto Body Shop của Alice và quán trà Tea House của Theodore. Tiếng ồn từ Auto 
Body Shop ảnh hưởng đến Tea House, như miêu tả trong bảng 17.2. Khi Auto Body 
Shop tăng lượng xe sản xuất trên giờ, lợi nhuận công ty tăng, nhưng sẽ tạo thêm
tiếng ồn và giảm lợi nhuận của Tea House. Cột cuối cùng là tổng lợi nhuận của cả hai
công ty. Auto Body Shop sản xuất một chiếc xe trong một giờ đồng hồ sẽ tối đa hóa
lợi nhuận chung cho cả hai công ty: giải pháp tối ưu cho xã hội. 
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17.5  Phân quyền sở hữu để hạn chế ngoại tác

Quyền sở hữu sự im lặng. Bây giờ, giả sử tòa án phân cho Theodore quyền sở hữu sự im lặng. 
Anh có thể bắt Alice phải đóng cửa, như vậy anh kiếm được 400 và tổng lợi nhuận là 400. Tuy
nhiên, nếu Alice chỉ sản xuất một xe, lợi nhuận là 300, trong khi tổn thất của Theodore là 200. 
Họ có thể thỏa thuận là Alice sẽ trả cho Theodore từ 200 đến 300 để mua quyền sản xuất một
chiếc xe. Kết quả là họ sẽ tối đa hóa lợi nhuận chung lên 500. 

Vì sao Alice không mua quyền sản xuất hai chiếc xe? Lợi nhuận tăng thêm của Alice là 100 thấp
hơn tổn thất của Theodore là 200, vì vậy họ không thỏa thuận được. 

Quyền sở hữu tiếng ồn. Hoặc, tòa án quyết định Alice có quyền sở hữu tiếng ồn. Trừ phi 
Theodore trả tiền để Alice giảm bớt tiếng ồn, nếu không anh sẽ phải đóng cửa. Lợi nhuận tăng
thêm cho Theodore là 200 khi Alice chỉ sản xuất một chiếc xe hơi lớn hơn tổn thất 100 của Alice. 
Họ sẽ đạt được thỏa thuận trong đó Theodore trả cho Alice từ 100 đến 200, Alice chỉ sản xuất
một xe hơi, và họ sẽ tối đa hóa lợi nhuận chung lên 500. 
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6  Cạnh tranh và loại trừ

• Cho đến giờ, chúng ta chỉ nói về hàng hóa tư, là loại hàng hóa
có tính cạnh tranh và loại trừ. 

• Hàng hóa có tính cạnh tranh nếu chỉ có một người tiêu thụ
được hàng hóa đó. 

• Loại trừ nghĩa là có thể ngăn người khác tiêu thụ hàng hóa đó. 

• Chúng ta phân loại hàng hóa theo 2 đặc điểm: cạnh tranh và
loại trừ trong tiêu thụ. 



Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 17-19

6  Cạnh tranh và loại trừ

• Bốn loại: hàng hóa tư, tài nguyên nhóm chung, hàng hóa câu
lạc bộ và hàng hóa công



Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 17-20

6 Tài nguyên nhóm chung

• Một ngoại tác quan trọng khác xuất hiện trong tài nguyên nhóm chung
(tài nguyên mà mọi người đều tự do tiếp cận và có quyền khai thác bình
đẳng như nhau). 

• Vì mọi người không phải trả tiền để sử dụng tài nguyên nhóm chung, loại
tài nguyên này sẽ bị sử dụng quá mức. 

• Ví dụ:

• Công viên hoặc hồ bơi không có vé vào cổng

• Đường xá

• Khu vực chăn thả súc vật hoặc đánh bắt cá chung

• Xăng dầu, nước, các loại chất lỏng và khí gas khai thác từ các giếng công
cộng
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6 Tài nguyên nhóm chung

• Những biện pháp để khắc phục vấn đề của tài nguyên nhóm chung: 

1. Chính phủ có thể đánh thuế hoặc thu phí sử dụng để buộc người dân nội
hóa ngoại tác. 

• Nếu phí thấp hơn nguy hại biên của ngoại tác, vấn đề ngoại tác sẽ giảm
nhưng không loại bỏ hoàn toàn. 

2. Chính phủ có thể hạn chế quyền tiếp cận tài nguyên chung. 

• Vd. Chỉ phục vụ những người đến trước, đến sớm

3. Chính phủ có thể trao quyền sở hữu tư nhân. 

• Xóa bỏ động cơ lạm dụng tài nguyên
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6  Hàng hóa câu lạc bộ

• Hàng hóa câu lạc bộ là loại hàng hóa không có tính cạnh
tranh nhưng có thể loại trừ. 

• Ví dụ: 
• Hồ bơi

• CLB Golf

• Truyền hình cáp

• Phần mềm máy tính

• Chính phủ hiếm khi can thiệp để điều tiết hàng hóa câu lạc
bộ.  
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6  Hàng hóa công

• Một hàng hóa công cộng là một hàng hóa hoặc dịch vụ mà sự tiêu thụ 
của một người không ngăn cản người khác tiêu thụ nó.

– Ngược lại, hàng hóa tư nhân có sự cạnh tranh trong tiêu dùng.

• Quá ít số lượng hàng hóa công cộng được sản xuất nếu như các nhà sản 
xuất không thể hạn chế quyền truy cập vào hàng hóa công cộng.

• Một hàng hóa công cộng tạo ra một ngoại ứng tích cực, và loại trừ bất kỳ ai 
tiêu thụ một hàng hóa công cộng là không hiệu quả.
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6  Hàng hóa công

• Thị trường không tồn tại đối với hàng hóa công cộng mà không có
tính loại trừ (ví dụ: không khí sạch).

– Những hàng hóa này thường là do chính phủ cung cấp.

• Đường cầu xã hội cho một hàng hóa công cộng được tính bằng tổng
theo chiều dọc, trái ngược với tổng theo chiều ngang, của nhu cầu 
cá nhân.

– Sự khác biệt này so với nhu cầu về một hàng hóa tư nhân bắt nguồn từ việc 
thiếu sự cạnh tranh trong tiêu dùng hàng hóa công cộng.
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6  Hàng hóa công

• Xã hội hiếm khi có thể yêu cầu các cá nhân đóng góp tối ưu cho
hàng hóa công. 

• Nhiều người sẽ là kẻ ăn theo – hưởng lợi từ hành động của
người khác, những người phải trả tiền cho hàng hóa công. 

• Ví dụ: hai cửa hàng quyết định có nên thuê bảo vệ hay không

• Đầu tiên giả sử hai cửa hàng hoạt động độc lập. 
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6  Hàng hóa công

• Đường cầu dịch vụ bảo vệ của hai cửa hàng. 
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6  Sản lượng tối ưu của hàng hóa công

Hai người, mỗi người chi trả cho Gi hàng hóa công; và tiêu thụ Pi = Yi – Gi 

hàng hóa tư và G1 + G2 hàng hóa công.

Sử dụng khái niệm Pareto để đánh giá tối ưu xã hội sau: 

Điều kiện bậc nhất của bài toán tối đa hóa có ràng buộc này là: 

Hoặc: 
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6  Sản lượng tối ưu của hàng hóa công

Lấy Phương trình 17.2 trừ 17.3, chúng ta biết được 𝜕U1 / 𝜕P1 = λ𝜕U2 / 𝜕P2. Chia 
Phương trình 17.2 cho 𝜕U1 / 𝜕P1  và thay thế λ𝜕U2 / 𝜕P2 cho 𝜕U1 / 𝜕P1  ở vế thứ hai, 
chúng ta có 

Hoặc: MRS1 + MRS2 = 1 (17.5) 
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6  Giảm hành vi ăn theo

• Có thể giảm hành vi ăn theo bằng một số cách: 

1. Áp lực xã hội yêu cầu đóng góp để giảm hành vi ăn theo và hàng
hóa công sẽ được cung cấp. 

2. Doanh nghiệp có thể sáp nhập thành một tập đoàn lớn và từ đó nội
hóa ngoại tác tích cực. 

3. Tư nhân hóa (loại trừ) để loại bỏ hành vi ăn theo vì sẽ hạn chế tiếp
cận với tài sản công. 

4. Nghĩa vụ để tránh hành vi ăn theo như sử dụng hợp đồng và thuế. 
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